
Nam Nữ

1 Đỗ Hùng Anh 06/02/18
Đỗ Mạnh Hùng

Kinh doanh

Phạm Hồng Nhung

Kinh doanh

10-05 WT2 -71/3 NG V Thương 

P25 QBT
0988071212

2 Đoàn Hoàng Đình Bảo 15/04/18
Đoàn Quốc Tâm

CNV

Hoàng T Tuyết Mai

CNV

224/1/21 Ung Văn Khiêm P25 

QBT
0932019145

3 Cao Cự Thiên Bảo 06/06/18
Cao Cự Bình

Kinh doanh

Ngô Bạch Ngọc

Kinh doanh
67/B6 cx 304 P25 QBT 0909576579

4 Quách Thiên Bảo 20/04/18
Quách Tấn Phước

Buôn bán

NG TR Tuyết Nhi

Nội trợ

860/38 XVNT P25 QBT
0917883980

5 Lê Hạnh Mai Chi 14/05/18
Lê Huy Thông

CNV

NG Hồng Hạnh

CNV

WT1 20-8 cao ốc Wilton Tower 

số 71/3 NG V Thương P25 QBT
0983091176

6 Lâm Thanh Hải 03/07/18
Lâm Văn Điệp

CNV

NG Bảo Ngọc

Kinh doanh
193//5 Ung Văn Khiêm P25 QBT 0933834127

7 TRần Thanh Nguyên 30/07/218
Trần Thanh Nam

CNV

Lê T Hoàng My

CNV
143a/4 XVNT P25 QBT 0937245395

8 Bùi Mai Nguyên 03/06/18
Bùi Xuân chính

CNV

Phạm Thị nam 

Thương

Tự do

10,4 CC 326/1 Ung Văn Khiêm 

P25 QBT
0973195115

9 Lê Mộc Nhiên 13/06/18
Lê Văn Phong

CNV

NG Thị Mai Thanh

Kế toán
J23B ĐBP P25 QBT 0909213382

Ngày tháng 

năm sinh
Họ tên cha

Nghề nghiệp

Họ tên mẹ

Nghề nghiệp
Địa chỉ Điện thoại

Ngày 

nhập 

học
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10
Nguễn Chấn Phong

10/0/2018
NG Phương Quang

Giáo viên

Sỳ Sắt Múi

CNV
818/39K - XVNT P25 QBT 0937463793

11
Trần Thanh Phong

27/10/18
Trần Thái Tân

CNV

Đào Thị Trang

Nội trợ
3/46 đường D1 P25 QBT 0904146420

12 Giang Phương Thảo 09/07/18
Giang Thế Công

CNV

Ng Thị Liệu

Nội trợ
96/20 đường D1 P25 QBT 0903012282

13 Nguyễn Phước Thiên 17/07/18
NG Phước Thanh

CNV

Huỳnh T T Thuận

Kinh doanh
CC 24A đường D5 P25 QBT 0934980108

14 Nguyễn Gia Vỹ 17/01/18
NG Tr Hà My

Nội trợ
306/54/22 XVNT P25 QBT 0908951448

15 Trương Quang Vinh 27/02/18

TRương Quang 

Vinh

CNV

NG T Thanh Tâm

Nội trợ
71/22 đường D1 P25 QBT 0934979745

16 Huỳnh Nam Yên 10/05/18
Huỳnh Ngọc Linh

CNV

TR Đặng T Uyên

CNV
D2 cx 304B P25 QBT 0945286881

17 Huỳnh Lam Yên 10/05/18
Huỳnh Ngọc Linh

CNV

TR Đặng T Uyên

CNV
D2 cx 304B P25 QBT 0945286881

18
Nguyễn Phương Nhã 

Uyên
15/05/18

NG Tiến Dũng

CNV

Bùi Thị Hoàn

Giáo viên

170 NG Văn Thương P25 QBT 

(TT)
0937557723

19 Nguyễn Hoàng Bách 08/11/18
NG Trường Giang

CNV

Phạm T Phương 

Anh

NV y tế

5A 1 C1 ĐBP P25 QBT 0908006507

20 Bế Phương Bình 12/11/18
Bế Anh Nhất

NV

Nguyễn Thị Thu 

Trang

NHVP

326 XVNT, P.25, Q.Bình Thạnh
0989991209

0989991207
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21 Lê Quang Khải 09/03/18
Lê Anh Quang

cán bộ

Nguyễn Võ Sao Mai

cán bộ

14B6 cư xá 304, P.25, Q.B 

Thạnh
0907270799

22 Võ Văn Nam Phúc 06/07/18
Võ Văn Nam

Giảng viên

Trần Thị Trà

Chuyên viên

340/26 Ung Văn Khiêm, P.25, 

Q.Bình Thạnh

0919751772

0393444885

23 Nguyễn Hoàng Vĩ 17/01/18

Nguyễn Xuân 

Hoàng

Công an

Lê Thị Quỳnh Anh

CNV

4.4 Lô C chung cư 649/111 Điện 

Biên Phủ, P.25, Q,Bình Thạnh

24 Ngô Hà Gia Linh 17/12/18
NG Tuấn Tú

CNV

Võ T HỒng Thủy

CNV
152/72B ĐBP P25 QBT 0936807629

25 Trần Tuệ Nhi 22/12/18
TR Minh Nhựt

CNV

Vũ Kiều Oanh

CNV
534/22 XVNT P25 QBT 0908705815

26 Nguyễn Thanh Trà 25/11/18

Nguyễn Thanh Hà

NVVP
132/19 Nguyễn Văn Thương, 

P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
0903804966

27 Trương Võ Quỳnh An 17/08/18
Trương Minh Long

Kinh doanh

Võ Hoàng Kim 

Ngân

Giảng viên

Chung cư 24/16 đường Võ Oanh, 

P.25, Q. Bình Thạnh

0934611801

0919409877

28 Nguyễn Quốc Bảo 30/12/2018

Nguyễn Tuấn 

Thanh

Lái xe

Nguyễn Thị Nga

Nội trợ

178/33 đườngNguyễn Văn 

Thương, P.25, Q. BT

0909418759

0935363872

29 Trần Nguyễn Khôi Nguyên20/08/2018
Trần Văn Huy

KD tự do

Phạm Thị Hương

NVVP

93 Nguyễn Văn Thương, P.25, 

Q.Bình Thạnh

0963101102

0903107456

30 Đinh Hải Đăng 27/09/2018
Đinh Văn Thao

Tự do

Phan Thùy Trang

Tự do

P38.10 Landmark 3 CC 

Vinhomes, Bình Thạnh
039958890
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